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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 12 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: 
1

8
của 48kg là: 

A. 6kg B. 8kg C. 12kg D. 40kg 

Câu 2: Sợi dây 8dm gấp sợi dây 4cm số lần là: 

A. 2 lần B. 4 lần C. 20 lần D. 40 lần 

Câu 3: Biết 10 > x : 8 > 8. Vậy x bằng: 

A. x = 8 B. x = 9 C. x = 64 D. x = 72 

Câu 4: Nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà 

mái gấp mấy lần số gà trống? 

A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D.  8 lần 

Câu 5: Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

1

8
ngày …. 3 giờ 

1

8
ngày …. 

1

6
 giờ 

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Số lớn 45 64 42 56 

Số bé 5   7 

Số lớn gấp mấy 

lần số bé? 

 8   

Số lớn hơn số bé 

bao nhiêu đơn vị? 

  35  
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

152 × 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

6 × 109 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

33 : 7 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

70 : 8 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính: 

24km : 3 + 102km 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

63m : 7 – 4m 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán đi 28kg, người đó san đều số gạo còn lại vào 8 

túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng 

CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

   ======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 

Đáp số A C D B 

        Câu 5: Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

1

8
ngày = 3 giờ 

1

8
ngày <

1

6
 giờ 

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Số lớn 45 64 42 56 

Số bé 5 8 7 7 

Số lớn gấp mấy lần số bé? 9 8 6 8 

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn 

vị? 

40 56 35 49 

 PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

152 × 4 = 608 6 × 109 = 654 33 : 7 = 4 dư 5 70 : 8 = 8 dư 6 

Bài 2: Tính: 

24km : 3 + 102km 

= 8km + 102km = 110km 

63m : 7 – 4m 

= 9m – 4m = 5m 

Bài 3:  

Bài giải 

Số gạo còn lại sau khi bán là: 68 – 28 = 40 (kg) 

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là: 40 : 8 = 5 (kg) 

Đáp số: a. 40kg gạo ; b. 5kg gạo 

Bài 4: Đoạn thẳng AB dài 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng 

CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB? 

Bài giải 

Đổi 3m = 30dm 

Đoạn thẳng AB dài số đề - xi – mét là: 6 + 30 = 36 (dm) 

Đoạn thẳng CD dài gấp số lần đoạn thẳng AB là: 36 : 6 = 6 (lần) 

Đáp số: 6 lần 


